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       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH               Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 
 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Tên chương trình:   Sƣ phạm Địa lý (ghép Lịch sử) 

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng 

Ngành đào tạo:       Sƣ phạm Địa lý (Geography Teacher Education) 

Loại hình đào tạo:   Chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHQB ngày     tháng   năm 2017     

của Hiệu trưởng Trường Đại học  Quảng Bình) 
 
 

1. Mục tiêu đào tạo 
Sinh viên t t nghi p ngành  ư phạm     lý (ghép L ch sử)  trình độ   o đ ng phải 

c  tri thức v ng vàng v  kho  h c     lý  L ch sử và kho  h c giáo dục; c  kỹ năng sư 

phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hi n n y. 

 2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Về kiến thức 

2.1.1. Hiểu rõ các kiến thức giáo dục đại cương v  Lý luận chính tr  (Nh ng nguyên 

lý cơ bản củ  chủ nghĩ  Mác - Lênin   ường l i cách mạng củ   ảng  ộng sản Vi t N m  

Tư tưởng Hồ  hí Minh)  Pháp luật đại cương  c  chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục 

qu c phòng - an ninh; 

2.1.2. Hiểu rõ các kiến thức cơ bản v      lý tự nhiên      lý kinh tế - xã hội đại 

cương và khu vực (thế giới  Vi t N m và đ   phương)  kiến thức cơ bản v  phương pháp 

nghiên cứu kho  h c; 

2.1.3. Hiểu rõ các kiến thức cơ bản v  nhập môn sử h c và l ch sử sử h c  l ch sử thế 

giới  l ch sử Vi t N m qu  các gi i đoạn (cổ đại  trung đại  cận đại và hi n đại)  l ch sử đ   

phương và một s  kiến thức cơ bản v  pháp luật  kinh tế  chính tr   văn hoá  xã hội trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghi p hoá  hi n đại hoá  hội nhập qu c tế ở Vi t N m hi n n y; 

2.1.4. Hiểu được các kiến thức cơ bản v  các lĩnh vực c  liên qu n để c  thể chuyển 

đổi s ng nh ng ngành h c gần với kho  h c     lý  L ch sử theo yêu cầu củ  công vi c 

thực tiễn; 

2.1.5. Hiểu rõ các kiến thức v  nghi p vụ sư phạm  b o gồm Tâm lý h c  Giáo dục 

h c  Lý luận và phương pháp dạy h c     lý  L ch sử để thực hi n t t nhi m vụ giảng dạy 

và giáo dục h c sinh tại trường TH  ; 

2.1.6.  ạt trình độ Ngoại ng    ông ngh  thông tin và kỹ năng m m theo quy đ nh: 

 - Tiếng  nh:    chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3 6 trở lên theo  hung năng lực 

ngoại ng  6 bậc d ng cho Vi t N m) ho c tương đương do một cơ sở được Trường  ại 

h c Quảng Bình chỉ đ nh cấp. 

-  ông ngh  thông tin:    chứng chỉ trình độ Ứng dụng  ông ngh  thông tin cơ bản 

trở lên ho c tương đương do Trường  ại h c Quảng Bình cấp. 

-  ỹ năng m m: Hoàn thành 2 kh   đào tạo  ỹ năng m m ph  hợp với chuyên 

ngành đào tạo trên h  th ng đào tạo trực tuyến củ  Nhà trường (c  thể th m gi  các kh   

đào tạo miễn phí); 

2.2. Về kỹ năng 

2.2.1. Xây dựng và tổ chức thực hi n chương trình  kế hoạch dạy h c, kiểm tr   đánh 

giá trình độ h c sinh các kiến thức v      lý và L ch sử trong các trường THCS; 
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2.2.2. Vận dụng kết hợp các phương pháp  bi n pháp  phương ti n dạy h c truy n 

th ng và hi n đại, áp dụng được  NTT  GI  - viễn thám vào quá trình nghiên cứu và dạy 

h c  giáo dục h c sinh và trong vi c hướng dẫn các hoạt động trải nghi m  sáng tạo     lý  

L ch sử ở các trường TH  ; 

2.2.3. Tổ chức và quản lý lớp h c  giải quyết hợp lý các tình hu ng sư phạm; ph i 

hợp với gi  đình và xã hội để giáo dục h c sinh; 

2.2.4. Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu kho  h c     lý  L ch sử nh m tìm 

hiểu tự nhiên  kinh tế - xã hội và văn h   đ   phương phục vụ công tác giảng dạy  h c tập 

và phát triển kinh tế – xã hội và thực hành dạy h c     lý  L ch sử; 

2.2.5. Gi o tiếp xã hội  làm vi c nh m  khả năng thích ứng với yêu cầu ngh  nghi p. 

2.3. Về thái độ 
2.3.1. Phát triển ý thức trách nhi m công dân  thái độ và đạo đức ngh  nghi p đúng 

đắn  c  ý thức kỷ luật và tác phong công nghi p, tự ch u trách nhi m trong vi c thực hi n 

các nhi m vụ được gi o; 

2.3.2.  h ng đ nh được v  trí  v i trò củ  bộ môn     lý  L ch sử ở trường THCS, 

thường xuyên cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp dạy h c bộ môn; 

2.3.3. Phát triển chương trình giáo dục  ý thức tìm tòi  nghiên cứu và phổ biến kiến 

thức     lý  L ch sử; 

2.3.4. Tổ chức các hoạt động chính tr   xã hội trong và ngoài nhà trường nh m phát 

triển nhà trường và cộng đồng  xây dựng xã hội h c tập. 

2.4. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 

2.4.1. Giáo viên: giảng dạy môn     lý và L ch sử cho h c sinh TH   đáp ứng yêu 

cầu v  đổi mới nội dung và phương pháp dạy h c ở trường phổ thông; 

2.4.2. Nghiên cứu viên: Tham gia nghiên cứu kho  h c theo các chuyên ngành củ  

đ   lý tự nhiên và đ   lý kinh tế - xã hội  L ch sử cũng như các chuyên ngành c  liên qu n 

như: quy hoạch lãnh thổ  quản lý tài nguyên môi trường  phát triển nông thôn  đô th  hoá, 

văn h  . 

2.4.3. Chuyên viên: tại các cơ qu n hành chính sự nghi p  các tổ chức chính tr  - xã 

hội c  nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực  m hiểu v      lý  L ch sử. 

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Tiếp tục h c tập và nghiên cứu chuyên môn ở  các trình độ c o hơn như: đại h c  thạc sĩ  

tiến sĩ. 

3. Thời gian đào tạo: 3 năm 

4. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 90 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo 

dục quốc phòng – an ninh và Ngoại ngữ) 

5. Đối tƣợng tuyển sinh  

         H c sinh đã t t nghi p THPT (ho c tương đương)  quy trình tuyển sinh tuân theo 

quy đ nh Quy chế tuyển sinh củ  Bộ Giáo dục và  ào tạo. 

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
Thực hi n theo Quyết đ nh s  17 VBHN-BGD T ngày 15 tháng 5 năm 2014 củ  Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và  ào tạo và Quyết đ nh 2516 Q - HQBT ngày 19 tháng 8 năm 

2016 củ  Hi u trưởng Trường  ại h c Quảng Bình. 

7. Thang điểm 
 ánh giá kết quả theo Quy chế đào tạo tín chỉ b n hành theo Q  s  17 VBHN-

BGD T  ngày 15 tháng 5 năm 2014 củ  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  ào tạo và Quyết đ nh 

2516 Q - HQBT ngày 19 tháng 8 năm 2016 củ  Hi u trưởng Trường  ại h c Quảng 

Bình. 
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8. Nội dung chƣơng trình           

8.1. Kiến thức chung                                                   16 Tín chỉ 
(Chưa kể phần kiến thức về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và 

Ngoại ngữ) 
 

TT Tên học phần Số TC 

1 Nh ng nguyên lý cơ bản củ  chủ nghĩ  Mác – Lênin 5 

2 Tư tưởng Hồ  hí Minh 2 

3  ường l i cách mạng củ   ảng  ộng sản Vi t N m 3 

4 Pháp luật đại cương  2 

5 Phương pháp nghiên cứu kho  h c  2 

6 Tin h c  2 
 

 

8.2. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm                                  25 Tín chỉ 

TT Tên học phần Số TC 

7 Tâm lý h c  3 

8 Giáo dục h c  3 

9 Lý luận và phương pháp dạy h c     lý ở trường THCS 3 

10 Thực hành dạy h c     lý ở trường THCS 2 

11 Ứng dụng công ngh  thông tin trong dạy h c     lý 2 

12 Lý luận và phương pháp dạy h c L ch sử ở trường THCS 3 

13 Thực hành dạy h c L ch sử ở trường THCS 2 

14 Phát triển chương trình giáo dục  1 

15  iến tập sư phạm  2 

16 Thực tập sư phạm  4 
 

8.3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                      49 Tín chỉ 
8.3.1. Kiến thức cơ sở ngành                                                       6 Tín chỉ 

TT Tên học phần Số TC 

17 Bản đồ h c  3 

18 GI  và viễn thám đại cương 3 
 

8.3.2. Kiến thức ngành                                                              38 Tín chỉ 

TT Tên học phần Số TC 

 Kiến thức ng nh  ịa    20 

19  ơ sở đ   lý tự nhiên 3 

20  ơ sở đ   lý nhân văn 2 

21      lý tự nhiên các lục đ   3 

22     lý kinh tế - xã hội thế giới 3 

23     lý tự nhiên Vi t N m 3 

24     lý kinh tế - xã hội Vi t N m 3 

25     lý đ   phương 1 

26 Thực đ   tự nhiên 1 

27 Thực đ   tổng hợp  1 

 Kiến thức ng nh  ịch s  18  

28 Nhập môn sử h c và l ch sử sử h c 2 

29 L ch sử thế giới đại cương 3 

30 L ch sử Vi t N m cổ đại 2 
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31 L ch sử Vi t N m trung đại 3 

32 L ch sử Vi t N m cận đại 3 

33 L ch sử Vi t N m hi n đại 3 

34 L ch sử đ   phương 1 

35 Thực tế l ch sử  1 
 

8.3.3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế KLTN       5 Tín chỉ 

TT Tên học phần Số TC 

36  h   luận t t nghi p 5 

37 Hoạt động ngoại kh       lý ở TH   (Th y thế  LTN) 3 

38 
 ử dụng đồ d ng trực qu n trong dạy h c L ch sử ở TH   

(Th y thế  LTN) 
2 

 

9. Kế hoạch giảng dạy  

TT Tên học phần Số TC 

Học kỳ I 16 

1 Nh ng nguyên lý cơ bản củ  chủ nghĩ  Mác – Lênin 1 2 

2  ơ sở đ   lý tự nhiên 3 

3  ơ sở đ   lý nhân văn 2 

4 Nhập môn sử h c và l ch sử sử h c 2 

5  L ch sử thế giới đại cương 3 

6 Tin h c  2 

7 Pháp luật đại cương 2 

Học kỳ II 17 

8 Nh ng nguyên lý cơ bản củ  chủ nghĩ  Mác – Lênin 2 3 

9     lý tự nhiên các lục đ   3 

10      lý kinh tế - xã hội thế giới 3 

11 L ch sử Vi t N m cổ đại 2 

12 Tâm lý h c 3 

13 Bản đồ h c 3 

Học kỳ III 14 

14 Tư tưởng Hồ  hí Minh 2 

15 L ch sử Vi t N m trung đại 3 

16 L ch sử Vi t N m cận đại 3 

17 Giáo dục h c  3 

18 Phương pháp nghiên cứu kho  h c 2 

19 Thực đ   tự nhiên 1 

Học kỳ IV 14 

20  ường l i cách mạng củ   ảng  ộng sản Vi t N m 3 

21 L ch sử Vi t N m hi n đại 3 

22 Lý luận và phương pháp dạy h c     lý ở  trường THCS 3 

23 Lý luận và phương pháp dạy h c L ch sử ở trường THCS 3 

24  iến tập sư phạm 2 

Học kỳ V 15 

25     lý tự nhiên Vi t N m 3 

26     lý kinh tế - xã hội Vi t N m 3 

27 GI  và viễn thám đại cương 3 
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28 Thực hành dạy h c     lý ở trường THCS 2 

29 Thực hành dạy h c L ch sử ở trường THCS 2 

30 Thực đ   tổng hợp 1 

31 Thực tế l ch sử 1 

Học kỳ VI 14 

32     lý đ   phương 1 

33 L ch sử đ   phương 1 

34 Ứng dụng công ngh  thông tin trong dạy h c     lý 2 

35 Phát triển chương trình giáo dục 1 

36 Thực tập sư phạm  4 

37 

Khóa luận t t nghi p ho c các chuyên đ  th y thế: 

- Hoạt động ngoại kh       lý ở TH   (Th y thế  LTN) 

-  ử dụng đồ d ng trực qu n trong dạy h c L ch sử ở TH   

(Th y thế  LTN) 

5 

3 

2 

10. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lƣợng các học phần 
10.1. Những nguyên    cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin           5 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Lý thuyết: 75 tiết    Thực hành: 0 tiết   

Nội dung: b n hành kèm theo Quyết đ nh s  52 2008 Q -BGD T  ngày 18 9 2008 

củ  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  ào tạo v  vi c b n hành chương trình các môn Lý luận 

chính tr  trình độ đại h c  c o đ ng d ng cho sinh viên kh i không chuyên ngành Mác-

Lênin  tư tưởng Hồ  hí Minh. 

10.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh      2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không  

Lý thuyết: 30 tiết      Thực hành: 0 tiết   

Nội dung: b n hành kèm theo Quyết đ nh s  52 2008 Q -BGD T  ngày 18 9 2008 

củ  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  ào tạo v  chương trình các môn Lý luận chính tr  trình độ 

đại h c  c o đ ng d ng cho sinh viên kh i không chuyên ngành Mác-Lênin  tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

10.3.  ường  ối cách mạng của  ảng Cộng sản Việt Nam  3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Lý thuyết: 45 tiết                      Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: b n hành kèm theo Quyết đ nh s  52 2008 Q -BGD T  ngày 18 9 2008 

củ  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  ào tạo v  vi c b n hành chương trình các môn Lý luận 

chính tr  trình độ đại h c  c o đ ng d ng cho sinh viên kh i không chuyên ngành Mác-

Lênin  tư tưởng Hồ  hí Minh. 

10.4. Pháp  uật đại cương       2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không  

Lý thuyết: 30 tiết                      Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: Gồm các kiến thức cơ bản v  Nhà nước và Pháp luật; qu n h  trách nhi m 

pháp lý  các quy phạm  văn bản quy phạm pháp luật và h  th ng pháp luật Vi t N m; cấu 

trúc củ  bộ máy nhà nước  chức năng  thẩm quy n và đ   v  pháp lý củ  các cơ qu n trong 

bộ máy chính quy n Nhà nước CHXH N Vi t N m. 

10.5. Phương pháp nghiên cứu khoa học     2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Lý thuyết: 30 tiết                      Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: khái ni m v  nghiên cứu kho  h c và đ  tài nghiên cứu kho  h c giáo dục, 
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đ c điểm củ  nghiên cứu kho  h c  cấu trúc một công trình kho  h c  các gi i đoạn  các 

bước tiến hành và phương pháp nghiên cứu kho  h c củ  một đ  tài kho  h c giáo dục; kỹ 

năng truy n đạt thông tin và trình bày semin r; sinh viên vận dụng để làm bài tập nghiên 

cứu  đ  tài kho  h c  tiểu luận  kh   luận t t nghi p.  

10.6. Tin học                   2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Lý thuyết:  15 tiết                      Thực hành: 30 tiết 

Nội dung: các khái ni m cơ bản v  xử lý thông tin và máy tính đi n tử; các th o tác 

truy cập Internet  các kỹ năng sử dụng h  đi u hành để th o tác trên máy tính đi n tử; kh i 

thác một s  phần m m ứng dụng  soạn thảo và lưu tr  các văn bản phục vụ công tác văn 

phòng; sử dụng h  quản tr  cơ sở d  li u để tính toán kho  h c và giải quyết các vấn đ  

chuyên môn. 

10.7. Tâm    học        3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Nh ng nguyên lý cơ bản củ  chủ nghĩ  Mác – Lênin 

Lý thuyết: 36 tiết          Thực hành: 18 tiết 

Nội dung:  

- Tâm lý h c đại cương trình bày khái quát v  kho  h c tâm lý; nguồn g c  bản chất  

quy luật và các yếu t  tác động đến sự hình thành và biểu hi n củ  các hi n tượng tâm lý 

người.  

- Tâm lý h c lứ  tuổi và tâm lý h c sư phạm cung cấp nh ng kiến thức cơ bản v : lý 

luận chung v  sự phát triển tâm lý người theo các gi i đoạn lứ  tuổi  trong đ  đi sâu vào đ c 

điểm tâm lý lứ  tuổi h c sinh TH  ; cơ sở tâm lý củ  hoạt động dạy h c  hoạt động giáo 

dục và nhân cách người giáo viên ở trường phổ thông. 

10.8. Giáo dục học        3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Tâm lý h c  

Lý thuyết: 36 tiết           Thực hành: 18 tiết 

Nội dung:  

- Nh ng vấn đ  cơ bản  đại cương v  kho  h c giáo dục:   i tượng  nhi m vụ  

phương pháp nghiên cứu và các phạm tr  cơ bản củ  giáo dục h c; V i trò củ  giáo dục và 

các yếu t  đ i với sự hình thành và phát triển nhân cách. Mục đích  mục tiêu giáo dục  h  

th ng giáo dục qu c dân và người giáo viên TH  .  

- Nh ng kiến thức cơ bản v  lý luận dạy h c và lý luận giáo dục; các đ c điểm củ  

quá trình dạy h c và giáo dục ở trường phổ thông  vận dụng vào vi c rèn kỹ năng tổ chức 

thực hi n hoạt động dạy h c và hoạt động giáo dục  đổi mới phương pháp  hình thức  

phương ti n dạy h c cũng như triển kh i  đánh giá  kết hợp các hoạt động giáo dục ở 

trường TH  . 

10.9.     uận v  phương pháp dạy học  ịa    ở trường THCS 3 tín chỉ 

 Điều kiện tiên quyết: Các h c phần nghi p vụ sư phạm chung cho kh i ngành   ơ sở 

đ   lý tự nhiên   ơ sở đ   lý nhân văn. 

Lý thuyết: 45 tiết                            Thực hành: 0 tiết 

Nội dung:   i tượng  nhi m vụ và phương pháp nghiên cứu; Môn     lý trong nhà 

trường phổ thông; H  th ng tri thức đ   lý trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri 

thức củ  h c sinh; Vận dụng các qu n điểm và xu thế mới vào vi c dạy h c đ   lý; Quá 

trình dạy h c  các phương pháp và kỹ thuật dạy h c  hình thức tổ chức dạy h c đ   lý ở 

trường TH  .  iểm tr  đánh giá kết quả h c tập củ  h c sinh; Hướng dẫn soạn bài và 

giảng dạy     lý các lớp 6  7  8  9 ở TH  . 
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10.10. Thực h nh dạy học  ịa    ở trường THCS 2 tín chỉ 

 i u ki n tiên quyết: Lý luận và phương pháp dạy h c     lý ở trường TH   

Lý thuyết: 5 tiết                                     Thực hành: 50 tiết 

Nội dung: Hướng dẫn thiết kế bài giảng và giảng dạy     lý các lớp 6  7  8  9 ở 

TH  .  ác nh m sinh viên thực hành soạn bài và giảng bài trên môi trường giả đ nh (tại 

lớp h c) v  dạy h c môn     lý ở trường TH   c  sự quản lý  hướng dẫn  đánh giá củ  

giảng viên. 

10.11. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học  ịa    2 tín chỉ 

 i u ki n tiên quyết: Lý luận và phương pháp dạy h c     lý ở TH   

Lý thuyết: 20 tiết                           Thực hành: 20 tiết  

Nội dung: giới thi u và hướng dẫn sử dụng s  phần m m chuyên dụng d ng cho dạy 

h c ở trường phổ thông. Hướng dẫn kĩ thuật và các bước thiết kế  viết k ch bản và soạn bài 

giảng đi n tử d ng dạy h c trên lớp với các phần m m ứng dụng; Thực hành tại phòng 

máy. 

10.12.     uận v  phương pháp dạy học  ịch s  ở trường THCS  3 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: L ch sử Vi t N m hi n đại 

Lý thuyết:  45 tiết                             Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: các kiến thức cơ bản v  môn GD L ch sử ở trường TH  ; thực trạng dạy 

h c môn L ch sử ở trường TH   và đ nh hướng đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn; 

h  th ng các phương pháp dạy h c L ch sử ở trường TH  ; hình thức tổ chức dạy h c; 

kiểm tr  đánh giá môn h c; thiết kế bài dạy h c L ch sử ở trường TH  . 

10.13. Thực h nh dạy học  ịch s  ở trường THCS  2 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Lý luận và phương pháp dạy h c L ch sử ở trường TH   

Lý thuyết: 5 tiết                                    Thực hành: 50 tiết 

Nội dung:  ác nh m sinh viên thực hành soạn bài và giảng bài trên môi trường giả 

đ nh tại lớp h c v  dạy h c L ch sử ở Trường TH   c  sự quản lý  hướng dẫn  đánh giá 

củ  giảng viên. 

10.14. Phát triển chương trình giáo dục     1 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Lý luận và phương pháp dạy h c     lý ở trường THCS, Lý 

luận và phương pháp dạy h c L ch sử ở trường THCS 

Lý thuyết: 15 tiết                           Thực hành: 0 tiết   

Nội dung: một s  vấn đ  lý luận v  phát triển chương trình giáo dục ở nhà trường 

TH  ; các hoạt động chính trong phát triển chương trình:   i u chỉnh cấu trúc nội dung 

dạy h c trong chương trình hi n hành và xây dựng kế hoạch mới ở từng môn h c  hoạt 

động giáo dục và củ  nhà trường,  ổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy 

theo đ nh hướng phát triển năng lực người h c   ổi mới quản lý hoạt động dạy h c  giáo 

dục nh m nâng c o hi u quả phát triển chương trình. 

10.15. Kiến tập sư phạm                                                                   2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết : Tâm lý h c  Giáo dục h c 

Lý thuyết: 0 tiết                          Thực hành: 60 tiết  

Nội dung: H c phần nh m củng c  và khắc sâu lý thuyết ở các h c phần tâm lý h c  

giáo dục h c  rèn luy n kỹ năng vận dụng kiến thức vào vi c giải quyết các tình hu ng sư 

phạm trong kiến tập sư phạm: tìm hiểu tình hình thực tiễn đ   phương  thực tiễn giáo dục ở 

trường TH  . 

10.16. Thực tập sư phạm                                                                     4 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:   iến thức ngành     lý  L ch sử 

Lý thuyết: 0 tiết                           Thực hành: 120 tiết   
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Nội dung: H c phần nh m củng c  và nâng c o các kiến thức lý thuyết v  chuyên 

môn nghi p vụ trong lĩnh vực tâm lý h c  giáo dục h c  phương pháp dạy h c bộ môn; tập 

làm công tác dạy h c  công tác chủ nhi m lớp  triển kh i bài tập thực hành tâm lý - giáo 

dục; vận dụng nh ng kiến thức đ  vào vi c giải quyết các tình hu ng cụ thể trong hoạt 

động dạy h c và giáo dục h c sinh  tiếp tục rèn luy n kỹ năng dạy h c  giáo dục  kỹ năng 

nghiên cứu kho  h c giáo dục. 

10.17. Bản đồ học             3 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Không 

Lý thuyết: 40 tiết                           Thực hành: 10 tiết   

Nội dung: giới thi u các kiến thức cơ bản v   bản đồ h c  đ c điểm củ  bản đồ  các 

đ c điểm củ  bản đồ (cơ sở toán h c củ  bản đồ  ngôn ng  bản đồ  tổng quát h   và tính 

đ  dạng củ  bản đồ). Trên n n tảng đ   h c phần giới thi u v  quy trình thành lập bản đồ 

hoàn chỉnh và cách sử dụng bản đồ phục vụ cho vi c giảng dạy. 

10.18. GIS v  viễn thám đại cương      3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Bản đồ h c  Tin h c 

Lý thuyết:   30 tiết    Thực hành:  30 tiết 

Nội dung: giới thi u v  viễn thám (khái quát chung v  l ch sử hình thành  cơ sở vật lý 

củ  viễn thám  các loại ảnh viễn thám phổ biến  quy trình giải đoán và xử lý ảnh); GI  

(khái quát chung v  l ch sử hình thành  ý ni m  các thành phần cấu thành và chức năng củ  

GI   mô hình d  li u GI   quy trình xây dựng  phân tích và xuất d  li u GI ) với vi c tích 

hợp GI  và viễn thám. 

10.19. Cơ sở địa    tự nhiên       3 tín chỉ 

Lý thuyết:   45 tiết    Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: các kiến thức cơ bản v  Trái  ất trong vũ trụ  cấu trúc  đ c điểm củ  Trái 

 ất  các vận động củ  Trái  ất.  ác khái ni m giới thi u v  các thành phần củ  Vỏ đ   lý; 

các quy luật đ   lý chung củ  Trái  ất và các khái ni m v  t i biến thiên nhiên  con người 

và môi trường đ   lý. 

10.20. Cơ sở địa    nhân văn      2 tín chỉ 

Lý thuyết:   30 tiết    Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: nh ng kiến thức cơ sở củ  đ   lý nhân văn như: đ i tượng và phương pháp 

nghiên cứu đ   lý nhân văn; các vấn đ  đ   lý xã hội như: bản đồ chính tr   đ   lý dân cư  

chủng tộc  ngôn ng   tôn giáo và văn h  ; các vấn đ  cơ bản v  đ   lý kinh tế. 

10.21.  ịa    tự nhiên các  ục địa      3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:  ơ sở đ   lý tự nhiên 

Lý thuyết:   45 tiết    Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: giới thi u các vấn đ  chung v      lý khu vực b o gồm: l ch sử hình thành 

và phát triển  nhi m vụ củ  đ   lý khu vực  các phương pháp nghiên cứu đ   lý khu vực. 

Bên cạnh đ   h c phần còn cắt nghĩ  các thuật ng  thường được sử dụng trong đ   lý khu 

vực và khái quát chung v  các lục đ   trên Trái  ất.   u phần khái quát  h c phần đi vào 

nghiên cứu kỹ các vấn đ  đ   lý tự nhiên cụ thể củ  từng lục đ  : Âu - Á  Phi  Bắc Mỹ  

N m Mỹ  Úc và các đảo trong Thái Bình Dương  N m  ực  trong đ  nhấn mạnh đến các 

đ c th  v  tự nhiên ở mỗi lục đ  . 

10.22.  ịa    kinh tế - xã hội thế giới     3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:  ơ sở đ   lý nhân văn 

Lý thuyết:   45 tiết    Thực hành:  0 tiết 

Nội dung:  

- Nghiên cứu nh ng vấn đ  chung củ  n n kinh tế thế giới (như tác động củ  tình 
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hình chính tr  - xã hội củ  từng qu c gi   khu vực và cả thế giới...); Nghiên cứu đi u ki n 

tự nhiên  xã hội tác động đến sự phát triển kinh tế củ  các qu c gi . 

- Quá trình phát triển kinh tế chung  từng ngành  cơ cấu ngành và lãnh thổ  nh ng 

thành tựu đạt được  nh ng nguyên nhân thành công và nh ng vấn đ  tồn tại.  

- Triển v ng phát triển kinh tế củ  các nước trong tương l i. 

-  hả năng và triển v ng hợp tác củ  các nước với Vi t N m và th  trường các nước 

đ  đ i với các nhà kinh tế Vi t N m. 

10.23.  ịa    tự nhiên Việt Nam      3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:  ơ sở đ   lý tự nhiên 

Lý thuyết:   45 tiết    Thực hành:  0 tiết 

Nội dung:  

- Phần khái quát: Gồm các kiến thức v  l ch sử hình thành lãnh thổ Vi t N m  đ c 

điểm củ  từng hợp phần tự nhiên (đ   hình  khí hậu  thủy văn  thổ nhưỡng  sinh vật) và 

vấn đ  bảo v  môi trường tự nhiên Vi t N m. 

- Phần khu vực: Gồm nh ng kiến thức cơ bản v  phân v ng tự nhiên  các quy luật 

phân h   tự nhiên Vi t N m và các mi n đ   lý tự nhiên Vi t N m: Mi n Bắc và  ông 

Bắc Bắc Bộ  mi n Tây Bắc và Bắc Trung Bộ  mi n N m Trung Bộ và N m Bộ. 

10.24.  ịa    kinh tế - xã hội Việt Nam     3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:     lý tự nhiên Vi t N m 

Lý thuyết:   45 tiết    Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: kiến thức cơ bản v  các đ c điểm cơ bản  v i trò và thực trạng củ  các 

nguồn lực phát triển kinh tế; đ   lý dân cư; tình hình phát triển củ  các ngành công nghi p  

nông nghi p và d ch vụ; một s  vấn đ  v  tổ chức lãnh thổ n n kinh tế  các v ng kinh tế. 

10.25.  ịa    địa phương       1 tín chỉ 

 i u ki n tiên quyết:     lý kinh tế - xã hội Vi t N m  

Lý thuyết:   10 tiết    Thực hành:  10 tiết 

Nội dung: Qu n ni m  mục đích  nội dung nghiên cứu  L P; Phương pháp nghiên 

cứu  L P; Một s  phương pháp cụ thể để khảo sát  nghiên cứu  L P;     lý đ   phương 

Quảng Bình và các vấn đ  kh i thác tài nguyên môi trường ở Quảng Bình. Thực đ   một 

s  d nh l m thắng cảnh củ  đ   phương; Tổ chức tìm hiểu thực tế đ   phương. 

10.26. Thực địa tự nhiên             1 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết:  ơ sở đ   lý tự nhiên  Bản đồ h c 

Lý thuyết: 0 tiết                            Thực hành: 30 tiết   

Nội dung: tìm hiểu các thông tin v  đ   điểm đi thực đ   (khái quát v  đi u ki n tự 

nhiên  kinh tế - xã hội); nhận di n đ   chất  đ   hình  thủy vực  thổ nhưỡng và sinh vật  sự 

phân h   cảnh qu n tự nhiên theo cấu trúc ng ng và th ng đứng và vẽ phác h   lát cắt đ   

lý; rèn luy n kỹ năng sử dụng bản đồ  GP  để xác đ nh t   độ  phương hướng  xây dựng 

d  li u GI  v  tuyến – điểm thực đ   và tìm hiểu vi c sử dụng tự nhiên trong phát triển 

kinh tế - xã hội tại đ   bàn nghiên cứu. 

10.27. Thực địa tổng hợp          1 tín chỉ 
Điều kiện tiên quyết: Thực đ   tự nhiên   ơ sở đ   lý nhân văn 

Lý thuyết:  0 tiết                          Thực hành: 30 tiết   

Nội dung: tìm hiểu các thông tin v  điểm đến  thực đ  ; nhận di n đ   chất  đ   mạo  

thủy vực  thổ nhưỡng  sinh vật và sự phân h   cảnh qu n theo chi u tự nhiên theo cấu trúc 

ngang và th ng đứng. Vẽ và phác h   được lát cắt đ   lý. Nâng c o vi c rèn luy n kĩ năng 

sử dụng các dụng cụ  thiết b  như bản đồ  GP   l  bàn ngoài thực đ  . Thu thập và xây 

dựng d  li u GI  v  tuyến  điểm thực đ  . Tìm hiểu và phân tích các m i qu n h  v  
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không gian, cảnh qu n  tổ chức lãnh thổ (các ngành công nghi p  nông nghi p  d ch vụ) và 

vấn đ  sản xuất  sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.  h n lự  và khảo sát một vài cơ sở 

sản xuất  kinh do nh  mô hình điển hình.  hảo sát  phân tích và ch n lự  xây dựng tuyến  

điểm du l ch  đ  xuất các sản phẩm du l ch mới. 

10.28. Nhập môn s  học v   ịch s  s  học  2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Không 

Lý thuyết:  30 tiết                               Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: Giúp sinh viên hiểu sâu sắc và phân tích  đánh giá một cách kho  h c 

nh ng kiến thức cơ bản v  kho  h c l ch sử và l ch sử sử h c (đ i tượng  nhi m vụ và 

phương pháp h c tập); sự hình thành nhận thức l ch sử  sự r  đời củ  sử h c thế giới từ cổ 

đại đến n y. Ngoài r  h c phần còn giúp sinh viên phân tích  đánh giá một cách kho  h c  

nh ng kiến thức v  tiến trình sử h c Vi t N m b o gồm: hoạt động củ  n n sử h c phong 

kiến  các khuynh hướng sử h c Vi t N m cận đại  thành tựu và hạn chế củ  sử h c Vi t 

N m hi n đại. 

10.29.  ịch s  thế giới đại cương  3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết:  Không 

Lý thuyết:  45 tiết                               Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: tr ng b  cho sinh viên nh ng kiến thức m ng tính chất đại cương củ  l ch 

sử thế giới trong đ  tập trung làm rõ nh ng đ c trưng cơ bản củ  các hình thái kinh tế xã 

hội nguyên thủy  cổ đại  trung đại  cận đại và hi n đại; nh ng đ ng g p nổi bật v  văn h   

và kho  h c kỹ thuật củ  nhân loại qu  các thời kỳ. Giúp sinh viên vận dụng thành thạo  

linh hoạt kiến thức l ch sử thế giới vào vi c nghiên cứu  dạy h c chương trình l ch sử phần 

l ch sử thế giới ở trường TH  . 

10.30.  ịch s  Việt Nam cổ đại  2 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn  ử h c  L ch sử thế giới đại cương 

Lý thuyết:  30 tiết                               Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: Tr ng b  sinh viên nh ng kiến thức cơ bản và h  th ng v  tiến trình phát 

triển củ  l ch sử Vi t N m từ khởi thuỷ đến đầu thế kỉ X  tập trung vào các vấn đ : thời 

nguyên thuỷ trên đất nước Vi t N m (dấu vết và các gi i đoạn phát triển); buổi đầu dựng 

nước; thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tr nh củ  nhân dân Vi t N m nh m bảo v   phát huy 

n n văn hoá dân tộc  giành quy n tự chủ. H c phần giúp sinh viên vận dụng linh hoạt các 

kiến thức đã h c để nghiên cứu và giảng dạy phần l ch sử Vi t N m từ thời dựng nước đến 

thế kỷ X trong chương trình môn l ch sử ở TH  . Bước đầu hình thành cho sinh viên các 

ký năng phân tích  tổng hợp  đánh giá các sự ki n  hi n tượng  nhân vật l ch sử một cách 

đúng đắn kho  h c. 

10.31.  ịch s  Việt Nam trung đại  3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: L ch sử Vi t N m cổ đại  

Lý thuyết:  45 tiết                               Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: tr ng b  cho sinh viên các kiến thức cơ bản và h  th ng củ  l ch sử Vi t 

N m từ thế kỉ X đến năm 1858  tập trung vào các vấn đ : Vi t N m trong các thế kỉ X - 

XV; Vi t N m từ đầu thế kỉ XVI đến cu i thế kỉ XVIII; Vi t N m trong nử  đầu thế kỉ 

XIX. Tiếp tục rèn luy n cho sinh viên các kỹ năng tư duy phân tích  tổng hợp  đánh giá 

các sự ki n  hi n tượng  nhân vật l ch sử; kỹ năng vận dụng kiến thức đã h c vào giảng 

dạy phần l ch sử Vi t N m trung đại trong chương trình môn l ch sử ở TH  . 

   

10.32.  ịch s  Việt Nam cận đại  3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: L ch sử Vi t N m trung đại  
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Lý thuyết:  45 tiết                               Thực hành:  0 tiết 

Nội dung: tr ng b  cho sinh viên các kiến thức cơ bản củ  l ch sử dân tộc từ khi thực 

dân Pháp nổ súng xâm lược nước t  đến ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. 

Tiếp tục rèn luy n cho sinh viên các kỹ năng tư duy phân tích  tổng hợp  đánh giá các sự 

ki n  hi n tượng  nhân vật l ch sử; kỹ năng vận dụng kiến thức đã h c vào giảng dạy phần 

l ch sử Vi t N m cận đại trong chương trình môn l ch sử ở TH  . 

10.33.  ịch s  Việt Nam hiện đại  3 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: L ch sử Vi t N m cận đại   

Lý thuyết: 45 tiết                                Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: tr ng b  cho sinh viên nh ng kiến thức cơ bản  h  th ng v  l ch sử Vi t 

N m từ 1945 đến n y qu  các gi i đoạn 1945-1954; 1954-1975; 1975 - nay. Tiếp tục rèn 

luy n cho sinh viên các kỹ năng tư duy phân tích  tổng hợp  đánh giá các sự ki n  hi n 

tượng  nhân vật l ch sử; kỹ năng vận dụng kiến thức đã h c vào giảng dạy phần l ch sử 

Vi t N m hi n đại trong chương trình môn l ch sử ở TH  . 

10.34.  ịch s  địa phương  1 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: L ch sử Vi t N m hi n đại 

Lý thuyết: 12 tiết                                Thực hành:  6 tiết 

Nội dung: tr ng b  cho sinh viên nh ng kiến thức khái lược v  l ch sử đ   phương; PP 

nghiên cứu  biên soạn l ch sử đ   phương  rèn luy n PP giảng dạy l ch sử đ   phương ở 

TH  . Lập được kế hoạch xây dựng phòng h c bộ môn  nhà truy n th ng trong nhà 

trường.  

10.35. Thực tế  ịch s    1 tín chỉ 

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn sử h c và l ch sử sử h c 

Lý thuyết:  0 tiết                                Thực hành: 30 tiết 

Nội dung: Nghiên cứu và khảo sát thực đ   v  các di tích l ch sử - văn h    bảo tàng, 

d nh thắng, … trải nghi m thực tế trên nhi u di tích và d nh thắng gắn li n với quá trình 

phát triển củ  l ch sử dân tộc Vi t N m để củng c  và hoàn thi n các kiến thức đã được 

h c trên lớp và đã thu thập được trong quá trình h c tập. 

10.36. Khóa  uận tốt nghiệp       5 tín chỉ 
 Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các h c phần chuyên ngành 

Nh ng sinh viên đủ đi u ki n sẽ được lự  ch n để làm khoá luận t t nghi p.  ây là 

một đ  tài nghiên cứu kho  h c củ  sinh viên dự  trên vi c tổng hợp các kiến thức trong 

toàn khoá h c.    tài phải ph  hợp với chuyên ngành đào tạo (    lý ho c L ch sử) do 

sinh viên tự ch n ho c theo đ nh hướng củ  giảng viên hướng dẫn.  

10.37. Hoạt động ngoại khóa  ịa    ở THCS (Thay thế K TN) 3 tín chỉ 
 Điều kiện tiên quyết: Lý luận và phương pháp dạy h c     lý ở trường TH   

Lý thuyết: 30 tiết                                    Thực hành: 30 tiết 

Nội dung: các kiến thức cơ bản v  v i trò  cách thức tổ chức các hoạt động ngoại 

kh   đ   lý. Trên n n tảng đ   h c phần giới thi u cách vận dụng các phương pháp dạy 

h c trong tổ chức hoạt động ngoại kh   đ   lý. 

10.38. S  dụng đồ dùng trực quan trong dạy học  ịch s  ở THCS (Thay thế K TN)

            2 tín chỉ 
 Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các h c phần chuyên ngành 

Lý thuyết: 30 tiết                                    Thực hành: 0 tiết 

Nội dung: tr ng b  cho sinh viên nh ng hiểu biết v  đồ d ng trực qu n  phương pháp 

sử dụng đồ d ng trực qu n để phát huy tính tích cực củ  h c sinh trong dạy h c l ch sử. 

M t khác h c phần chú ý vận dụng qu n điểm lý luận dạy h c lấy h c sinh làm trung tâm  
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sử dụng thiết b  kỹ thuật hi n đại  áp dụng phương pháp dạy h c hi n đại trong quá trình 

dạy h c. 

11. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình 
T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Văn bằng cao nhất, 

ngành đào tạo 
Học phần giảng dạy 

1 

Trần Hương Gi ng 

Lương Th  L n Hu  

Nguyễn Th  Th nh Hà 

Ph n Th  Thu Hà 

Nguyễn Th   nh  huyên 

Nguyễn Th  Hương Liên 

1983 

1976 

1982 

1983 

1983 

1987 

Thạc sĩ Triết h c 
Nh ng NL B củ  chủ nghĩ  

Mác - Lênin 

2 Trần  ức Hi n 1962 Tiến sĩ  hính tr  h c Tư tưởng Hồ  hí Minh 

3 Nguyễn Văn Duy 1979 
Tiến sĩ Triết h c 

Thạc sĩ Hồ  hí Minh 

Tư tưởng Hồ  hí Minh  

 ường l i các mạng củ  

 ảng  ộng sản Vi t N m 

4 Nguyễn  ình L m 1960 Thạc sĩ  hính tr  h c 
 ường l i các mạng củ  

 ảng  ộng sản Vi t N m  

5 

Nguyễn Th  Th y Vân 

Nguyễn Th  Diễm H ng 
Hoàng Th  Tường Vy 

1979 

1984 

1979 

Thạc sĩ Tâm lý h c 

Thạc sĩ Tâm lý h c 

Thạc sĩ Giáo dục h c 

Tâm lý h c  Giáo dục h c 

6 
Trần Th   áu 

Ph n Phương Nguyên 

1975 

1982 

Tiến sĩ Luật h c 

Thạc sĩ Luật h c 
Pháp luật đại cương 

7 
Phạm Xuân Hậu 

Nguyễn Duy Linh 

1980 

1984 

Tiến sĩ Tin h c  

Thạc sĩ Tin h c 
Tin h c  

8 Trương Th  Tư 1971 
Tiến sĩ     lý tự 

nhiên 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa h c   ơ sở đ   lý tự 

nhiên      lý tự nhiên Vi t 

N m      lý tự nhiên các lục 

đ    Bản đồ h c      lý đ   

phương  Thực đ   tự nhiên 

9 Nguyễn H u Duy Viễn 1988 

Thạc sĩ  ử dụng và 

bảo v  tài nguyên 

môi trường 

 ơ sở đ   lý tự nhiên      lý 

tự nhiên các lục đ    Bản đồ 

h c  GI  và viễn thám đại 

cương  Ứng dụng công ngh  

thông tin trong dạy h c     

lý  Thực đ   tự nhiên  

Phương pháp nghiên cứu 

kho  h c      lý tự nhiên 

Vi t N m 

10 Vương  im Thành 1973 
Thạc sĩ Phương pháp 

giảng dạy     lý 

    lý kinh tế - xã hội thế 

giới  Lý luận và phương 

pháp dạy h c     lý ở 

TH    Thực hành dạy h c 

    lý ở TH        lý đ   

phương  Thực đ   tổng hợp  

Phát triển chương trình giáo 

dục 

11 Nguyễn Th  Th nh Nhàn 1987 
Thạc sĩ     lý tài 

nguyên môi trường 

 ơ sở đ   lý nhân văn      lý 

kinh tế - xã hội thế giới      

lý kinh tế - xã hội Vi t N m  
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Thực đ   tổng hợp 

12   o Th  Th nh Thủy 1976 
Thạc sĩ Phương pháp 

giảng dạy     lý 

 ơ sở đ   lý nhân văn  Lý 

luận và phương pháp dạy h c 

    lý ở TH    Thực hành 

dạy h c     lý ở TH    Ứng 

dụng công ngh  thông tin 

trong dạy h c     lý  GI  và 

viễn thám đại cương   huyên 

đ  Ngoại kh       lý ở 

TH   (Th y thế  LTN)  

Phát triển chương trình giáo 

dục 

13 Lê Th  Thu Hi n 1989 Thạc sĩ     lý h c 

 ơ sở đ   lý nhân văn      lý 

kinh tế - xã hội thế giới      

lý kinh tế - xã hội Vi t N m  

Thực đ   tổng hợp 

14 Dương Th  M i Thương 1988 Thạc sĩ     lý h c 

 ơ sở đ   lý nhân văn      lý 

kinh tế - xã hội thế giới      

lý kinh tế - xã hội Vi t N m  

 huyên đ  Ngoại kh       

lý ở TH   (Th y thế  LTN) 

15 Lê Tr ng  ại 1963 Thạc sĩ L ch sử 

Nhập môn sử h c và l ch 

sử sử h c  L ch sử đ   

phương  L ch sử Vi t N m 

hi n đại  L ch sử thế giới đại 

cương  Lý luận và phương 

pháp dạy h c L ch sử ở 

trường TH    Thực hành 

dạy h c l ch sử  L ch sử Vi t 

N m trung đại  Thực tế L ch 

sử 

16 Lại Th  Hương 1985 Thạc sĩ L ch sử 

 L ch sử thế giới đại cương,  

L ch sử Vi t N m cận đại, 

Thực tế L ch sử 

17 Trần Th  Tuyết Nhung 1987 Thạc sĩ L ch sử 

L ch sử Vi t N m cổ đại  

L ch sử Vi t N m trung đại  

L ch sử Vi t N m hi n đại 

18 Dương Vũ Thái 1988 

Thạc sĩ Lý luận và 

phương pháp dạy h c 

L ch sử 

Lý luận và phương pháp dạy 

h c L ch sử ở trường TH    

Thực hành dạy h c l ch sử  

L ch sử đ   phương   huyên 

đ  sử dụng đồ d ng trực 

qu n trong dạy h c l ch sử 

19 Nguyễn Thế Hoàn 1957 Tiến sĩ L ch sử 

Nhập môn sử h c và l ch 

sử sử h c   huyên đ  sử 
dụng đồ d ng trực qu n 

trong dạy h c l ch sử  L ch 

sử Vi t N m cổ  đại  L ch sử 

Vi t N m cận đại  Thực tế 

L ch sử 
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12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

12.1. Các phòng thí nghiệm v  các hệ thống thiết bị thí nghiệm  
Trường  ại h c Quảng Bình c  cơ sở vật chất tương đ i hi n đại  đáp ứng nhu cầu 

đào tạo. Hi n tại  Nhà trường c  h  th ng các phòng h c đạt chuẩn tại 02 khu nhà c o tầng 

với tổng di n tích là 18.000 m
2
 (không c  phòng h c cấp 4); c  04 phòng máy tính gồm 

150 máy phục vụ giảng dạy và 35 máy phục vụ công tác quản lý n i mạng Internet t c độ 

c o;    2 phòng h c tiếng nước ngoài;    01 phòng thực hành và tư li u  ho   ho  h c 

xã hội  01 phòng GI  và viễn thám  02 phòng thí nghi m H     inh  01 Vườn thực 

nghi m;  ác thiết b  dạy h c như projecter  overhe d  đầu đĩ ...  h  th ng thiết b  nghe 

nhìn  ấn loát đủ phục vụ cho công tác đào tạo  thông tin tuyên truy n và sinh hoạt văn h  . 

12.2. Trung tâm Học  iệu 
 Trung tâm H c li u Trường  ại h c Quảng Bình có h  th ng đầu sách thuộc các 

lĩnh vực kho  h c cơ bản  kho  h c giáo dục  lý luận chính tr  - xã hội gồm nhi u đầu sách 

th m khảo  sách giáo trình và nhi u tạp chí chuyên ngành. Ngoài r  Thư vi n tỉnh Quảng 

Bình c  khá nhi u sách  tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu  giảng dạy và h c tập.  

12.3. Giáo trình chính  

TT Tên giáo trình, bài giảng Tên tác giả Nhà XB 
Năm  

XB 

1 
Giáo trình Nh ng nguyên lý cơ 

bản củ  chủ nghĩ  Mác – Lênin 

Nguyễn Viết Thông 

(cb) 

 hính tr  qu c 

gia -  ự thật 
2013 

2 
Giáo trình Tư tưởng Hồ  hí 

Minh 

Nguyễn Viết Thông 

(cb) 

 hính tr  qu c 

gia -  ự thật 
2013 

3 
 ường l i cách mạng củ   ảng 

 ộng sản Vi t N m 

Nguyễn Viết Thông 

(cb) 

 hính tr  qu c 

gia -  ự thật 
2013 

4 Pháp luật đại cương M i Hồng Quỳ (cb)  H P Hà Nội 2013 

5 
 Phương pháp luận nghiên cứu 

kho  h c Giáo dục  

Phạm Viết Vượng  ại h c  ư 

phạm Hà Nội 

1996 

6 
Phương pháp nghiên cứu kho  

h c 
Vũ   o  àm 

 ho  h c kỹ 

thuật 
2000 

7 Tâm lý h c đại cương 
Nguyễn Xuân Thức 

(cb) 
 H P Hà Nội 2013 

8 Giáo dục h c Phạm Viết Vượng  H P Hà Nội 2012 

9 
Lý luận dạy h c     lý (đại 

cương) 
  ng Văn  ức  H P Hà Nội 2005 

10 Bản đồ h c Lâm Qu ng D c  H P Hà Nội 2004 

11 GI  căn bản Trần Tr ng  ức 

 ại h c Qu c 

gi   TP Hồ  hí 

Minh 

2011 

12  ơ sở viễn thám Nguyễn Ng c Thạch 

Trường  ại h c 

 ho  h c Tự 

nhiên, Hà Nội 

2005 

13  ơ sở đ   lý tự nhiên Nguyễn Vi Dân  
 ại h c qu c 

gi   Hà Nội 
2005 

14 Nhập môn     lý nhân văn Lê Thông 
 ại h c  ư 

phạm  Hà Nội 
1996 

15     lý tự nhiên các lục đ   Nguyễn H u Duy Lưu hành nôi 2014 



15 
 

Viễn bộ Trường  ại 

h c Quảng 

Bình 

16 
Tập bản đồ thế giới và các châu 

lục 
Nguyễn Quý Th o Giáo dục 2005 

17 
Giáo trình     lý kinh tế - xã hội 

thế giới 
B i Th  Hải Yến 

Giáo dục  
2012 

18     lý tự nhiên Vi t N m Vũ Tự Lập 
 ại h c  ư 

phạm  Hà Nội 
2010 

19     lý tự nhiên Vi t N m 1 2 
  ng Duy Lợi và 

nnk 

 ại h c  ư 

phạm Hà Nội 
2006 

20 
Giáo trình     lí kinh tế - xã hội 

Vi t N m 
 ỗ Th  Minh  ức  H P Hà Nội 2007 

21     lí kinh tế - xã hội Vi t N m Lê Thông Giáo dục  2013 

22 
Giáo trình Nghiên cứu đ   lý đ   

phương 
Lê Huỳnh Huế 1995 

23 Thực đ   đ   lý tự nhiên Phan Khánh 
 ại h c  ư 

phạm  Hà Nội 
2003 

24 
 Giáo trình khảo sát tổng hợp v  

tự nhiên và kinh tế-xã hội 

Nguyễn Viết Th nh  ại h c  ư 

phạm  Hà Nội 

2007 

25 
     lý du l ch Vi t N m 

 

Nguyễn Minh Tu  và 

nnk 

Giáo dục  Hà 

Nội 

2011 

26 
Thiết kế bài giảng đ   lí ở trường 

phổ thông 
Nguyễn Tr ng Phúc 

 ại h c  ư 

phạm 
2008 

27 
 ử dụng sơ đồ trong vi c giảng 

dạy     lí ở TH   
Ph n Minh Tiến  H P Hà Nội 2007 

28 
Giáo trình phương pháp giảng 

dạy đ   lý ở trường Phổ thông 
Nguyễn  ức Vũ Giáo dục 1996 

29 

Nh ng vấn đ  chung v  phát 

triển chương trình đào tạo giáo 

viên 

Bộ Giáo dục và  ào 

tạo 

Tài li u tập 

huấn 
2015 

30  ơ sở khảo cổ h c Di p  ình Ho  Giáo dục 2007 

31 Tiến trình l ch sử Vi t N m Nguyễn Qu ng Ng c Giáo dục 2001 

32 
L ch sử Vi t N m từ nguồn g c 

đến 1858 

Trương H u Quýnh 

Nguyễn  ảnh Minh 

 H Qu c gi  

Hà Nội  

1999 

33 
L ch sử Vi t N m từ 1858 đến 

nay 

Trần Bá     H Qu c gi  

HN 

2001 

34 L ch sử đ   phương Nguyễn  ảnh Minh Giáo dục 2005 

35 
Phương pháp dạy h c L ch sử tập 

1 

Ph n Ng c Liên (cb) 
Giáo dục 

2007 

36 
Phương pháp dạy h c L ch sử tập 

2 

Ph n Ng c Liên (cb) 
Giáo dục 

2007 

37 L ch sử thế giới đại cương Nguyễn Xuân  ơn Giáo dục 1997 

38 
L ch sử Vi t N m từ nguồn g c 

đến thế kỷ X (Dự án  ào tạo 

Nguyễn  ảnh Minh 
Giáo dục 

2000 
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Giáo viên THCS) 

39 
L ch sử Vi t N m đại cương tập 

3 

Trần Bá     
Giáo dục 

1999 

40 L ch sử thế giới đại cương Nguyễn Xuân  ơn Giáo dục 1997 

41 

 ác con đường  bi n pháp nâng 

c o hi u quả bài h c l ch sử ở 

trường phổ thông 

Nguyễn Th   ôi   H P HN 2008 

42 Nhập môn sử h c Ph n Ng c Liên   H P HN 2003 

43 L ch sử sử h c Vi t N m Ph n Ng c Liên   H P HN 1995 

44 L ch sử sử h c thế giới Ph n Ng c Liên  Giáo dục 1996 
 

13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 
 hương trình đào tạo   o đ ng  ư phạm     lý (ghép L ch sử) được xây dựng với 

kh i lượng kiến thức toàn chương trình gồm 90 T  (chư  kể phần nội dung v  Giáo dục 

thể chất  Giáo dục qu c phòng – an ninh và Ngoại ng ) ph  hợp với chương trình giáo dục 

  o đ ng 3 năm. 

Trên cơ sở chương trình khung  các Bộ môn xây dựng chương trình chi tiết các môn 

h c  trình Hội đồng  ho  h c và  ào tạo thẩm đ nh  phê duy t theo thủ tục quy trình xem 

xét  cập nhật hi u chỉnh chương trình đào tạo vào đầu năm h c mới.  

 hương trình phải đảm bảo tr ng b  cho sinh viên nh ng kiến thức vừ  đáp ứng được 

nh ng yêu cầu m ng tính phổ cập củ  giáo dục đại h c  vừ  đáp ứng được yêu cầu chuyên 

sâu củ  chuyên ngành. Dành thời gi n thích đáng cho vi c tự h c  tự nghiên cứu củ  sinh 

viên. Tận dụng nh ng tiết h c c  hướng dẫn  nhưng không phải tiết lý thuyết  như thực tế  

xêmine để hướng dẫn cho sinh viên chủ động hoạt động chiếm lĩnh kiến thức.Trong khi 

dạy các h c phần chuyên môn  chú ý vận dụng các lý thuyết mới để nghiên cứu  làm rõ 

hơn một s  vấn đ  v  nội dung ho c phương pháp dạy h c ở trường TH  .  ần tổ chức 

một s  buổi semin r v  nh ng vấn đ  c  liên qu n đến nh ng vấn đ  đổi mới v  phương 

pháp  nội dung chương trình TH  . 

 

                                                                                HIỆU TRƢỞNG  
       

 

 

 

           PGS.TS. Hoàng Dƣơng Hùng 


